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STT Số Hợp đồng Tên khách hàng Địa chỉ 

GIẢI NHẤT 

1 024668/HPO Đinh Tiến Khanh Số 10/ 32/ 37 An Đà 

GIẢI NHÌ 

1 072971/HPO Bùi Thanh Huyền 17/70 An Dà 

2 071984/HPO Phạm Văn Đang Số 39 A18 An Đà 

3 062843/HPO Nguyễn Thị Nga Số 8/147 An Đà 

4 062339/HPO Nguyễn Văn Dũng Số 19/14 An Đà Nội 

5 060844/HPO Tạ Thị Hoan Số 6/30/212 An Đà 

6 060839/HPO Nguyễn Trọng Khang Số 20/12/38 An Đà 

7 061159/HPO Nguyễn Đăng Thọ Số 250 Đông Khê (150 An Đà) 

8 052755/HPO Lê Thị Khanh Số 5/ 26 An Đà 

9 035191/HPO Nguyễn Thành Huy Số 117 An Đà 

10 035192/HPO Mai Đình Mầu Số 97 An Đà 

11 034850/HPO Trần Đức Hạnh Số 246 An Đà Nội 

12 030418/HPO Hà Thị Minh Số 17 Ngõ 42 An Đà Nội 

13 029676/HPO Trần Văn Đình Số 20 Ngõ 121 An Đà 

14 027954/HPO Nguyễn Bá Quý Số 8 A6 Tt An Đà 

15 027891/HPO Nguyễn Thị Nga Số 82 An Đà 

16 024574/HPO Đào Trọng Hiển Số 9/28/26 An Đà 

17 024428/HPO Trần Doãn Hoà Số 23/ 42 An Đà Nội 

18 024388/HPO Trần Đức Vinh Số 143 An Đà 

19 023420/HPO Đỗ Văn Dƣơng Số 42 B An Đà 

20 022649/HPO Ngô Thuý Diễm Số 37/ 15 B An Đà 

21 022644/HPO Phạm Văn Dũng Số 13/ 27/ 38 An Đà 

22 021815/HPO Ngô Trọng Khoa Số 20 Ngõ 42 An Đà nội 

23 019510/HPO Trần Thị Lý Số 258 An Đà 

24 019331/HPO VU THI HAI SO 3A NGO 40C AN DA 

25 018480/HPO Lê Văn Toàn Số 14 Ngõ 26 An Đà 

26 018067/HPO Vũ Thị Mai Số 13A/16 Ngõ 37 An Đà 

27 017374/HPO Nguyễn Ngọc Thắng Số 13 Ngõ 80 An Đà nội 



28 017125/HPO Hoàng Xuân Hiển Số 2/15 Ngõ 38 An Đà 

29 017181/HPO Ngô Quang Vinh Số 33 Ngõ 38 An Đà 

30 016534/HPO Nguyễn Văn Mậu Số 6/45 Ngõ 38 An Đà 

31 016396/HPO LE KHAC NHUAN SO 236 AN DA 

32 016136/HPO Nguyễn Duy Đông Số 1 Ngõ 89 An Đà 

33 015447/HPO VU DINH YEN SO 10/ 26 AN DA 

34 012650/HPO 
PHONG CANH SATTRAT 
TU CAHP 

SO 22 AN DA 

35 009128/HPO DAO MINH DUC SO 55/38 AN DA 

36 007022/HPO NGUYEN DINH KHIEM SO 06 DONG CHINH 

37 016067/HPO Nguyễn Quang An 
Số 13/ 10/ 19 Nam Sơn, Nam Sơn, Đằng 
Giang, Ngô Quyền 

38 034563/HPO Đoàn Thị Kim Anh 37/16/37 An Đà 

39 074449/HPO Trần Đức Hƣng Tổ 15 Cụm 3 Đông Khê 

40 004809/HPO Trần Thị Ba Tổ 17 Cụm 3/30/275 Đông Khê 

41 062640/HPO Bùi Quang Bách Tổ 20 Cụm 3 Đông Khê 

42 073207/HPO Nguyễn Văn Giang 6/14/111 Đông Khê 

43 073135/HPO Trần Đức Thắng Tổ 18 Cụm 3 Đông Khê 

44 072854/HPO Phạm Thị Hƣơng Ly 26/169 Đông Khê 

45 069866/HPO Đào Thị Trâm 30/79/275 Đông Khê 

46 068056/HPO Nguyễn Duy Phƣơng 8/213 Đông Khê 

47 038816/HPO Trƣơng Công Thái Tổ 18 Cụm 3- Đông Khê 

48 004594/HPO Trần Văn Hoàn Số 7 Cụm 4 Tổ 13/275 Đông Khê 

49 063227/HPO Vũ Hồng Bách Số 42 B/189 Đông Khê 

50 063234/HPO Nguyễn Danh Trung Số 42/189 Đông Khê 

51 063284/HPO Nguyễn Thị Liên Số 3/24/189 Đông Khê 

52 063376/HPO Trần Văn Luân Tổ 14 C2/275 Đông Khê 

53 062021/HPO Nguyễn Thị Thuý Số 40/99 Đông Khê 

54 062130/HPO Đỗ Đình Hoá Số 263 Đông Khê 

55 052902/HPO Trần Trọng Hải Số 9/111 Đông Khê 

56 023255/HPO Đặng Thị Mai Hƣơng Số 27 Ngõ 169 Đông Khê 

57 063003/HPO Phạm Văn Nhã Số 16/70/11 Đông Khê 

58 063030/HPO Vũ Thị Hồng Yến Số 36 D/71 Đông Khê 

59 062178/HPO Nguyễn Nhƣ Cƣờng Số 25 A/11 Đông Khê 

60 062191/HPO Bùi Văn Tùng Tổ 42 Cụm 7/11 Đông Khê 

61 051902/HPO Nguyễn Đình Thắng Số 6/1 Đông Khê 



62 021116/HPO Nguyễn Hữu Tụ 39 Ngõ 11 Đông Khê 

63 073131/HPO Vũ Mạnh Linh Phòng 7.1 Khu M 2 B Lô 27 Lê Hồng Phong 

64 073122/HPO Nguyễn Quang Quý 133 Lô 26 D Lê Hồng Phong 

65 071895/HPO Nguyễn Đức Huy Số 169 Lô 22 Lê Hồng Phong 

66 056805/HPO Nguyễn Thị Tuyết Số 114 Lô 27 Lê Hồng Phong 

67 056195/HPO Trần Văn Hậu Số 11 Lô 22 Lê Hồng Phong 

68 059433/HPO Nguyễn Văn Hiển Số 102 Lô 22 Lê Hồng Phong 

69 059350/HPO Vũ Thị Thanh Minh Số 539 Lô 22 Lê Hồng Phong 

70 059284/HPO Trần Quốc Bình Số 256 Lô 22 Lê Hồng Phong 

71 059307/HPO Nguyễn Thị Yến Số 74 Lô 22 Lê Hồng Phong 

72 059310/HPO Trần Đức Công Số 45 Lô 27 Lê Hồng Phong 

73 010088/HPO Lê Văn Nên Số 145 Lô 22 Đông Khê 

74 022050/HPO Trần Đức Cƣờng 
Số 401 Lô 22 Khu Tđc Đông Khê - Đƣờng 
Đông Khê 

75 039436/HPO Hà Văn Hoàn Số 2/108 Ngõ 239 Lê Lợi 

76 042661/HPO Nguyễn Thị Phƣơng Số 7/63 Ngõ 239 Lê Lợi 

77 039955/HPO Lê Văn Hải Số 90 Ngõ 239 Lê Lợi 

78 031747/HPO Lê Duy Hồng Số 25/63/239 Lê Lợi 

79 009784/HPO Nguyễn Công Văn Số 4/51/239 Lê Lợi 

80 001430/HPO NGUYEN HOAI SON SO 5/203 LE LOI 

81 001823/HPO TRAN BA DIEP SO 221 LE LOI 

82 2210501 Nguyễn Thị Yến 9,94, Lê Lợi 02, Gia Viên, Ngô Quyền 

83 073126/HPO Cao Thị Liên 305 Lê Lợi 

84 068771/HPO Phạm Tiến Dũng 202/200 Lê Lợi 

85 065018/HPO Lê Văn Hoan Số 28/389 Lê Lợi 

86 053013/HPO Bùi Bỉnh ấm Số 5/ 50/ 275 Lê Lợi 

87 037256/HPO Nguyễn Tuấn Ngọc Số 8 Ngõ 64 Lê Lợi 

88 031671/HPO Hồ Ngọc Hƣơng Số 39 Ngõ 421 Lê Lợi 

89 022334/HPO Trần Trọng ấn Số 22 Gác 2 Ngõ 206 Lê Lợi 

90 018486/HPO NGUYEN VAN TOAN SO 7 NGO 148 LE LOI 

91 006362/HPO NGUYEN VAN PHONG SO 114 LE LOI 

92 001908/HPO PHAM QUANG TUAN SO 1/212 LE LOI 

93 001698/HPO TRAN HUY TOAN SO 429 LE LOI 

94 025746/HPO Đào Mạnh Linh 12/111 Lê Lợi 

95 007152/HPO DOAN MINH HIEU 
SO 10/57 LE LOI, Lê Lợi 02, Gia Viên, Ngô 
Quyền 



96 008037/HPO Đặng Xuân Liên 
Số 7/31 Lê Lợi, Lê Lợi 02, Gia Viên, Ngô 
Quyền 

97 016850/HPO NGUYEN VAN SON 
SO 4/82/179 LE LOI, Lê Lợi 02, Gia Viên, Ngô 
Quyền 

98 025584/HPO Đoàn Quang Thanh 
Số 76 Ngõ 179 Lê Lợi, Lê Lợi 02, Gia Viên, 
Ngô Quyền 

99 037074/HPO Đào Thuỷ Trung 
Số 4 Ngõ 27 Lê Lợi, Lê Lợi 02, Gia Viên, Ngô 
Quyền 

100 051679/HPO Hoàng Thị Phƣơng 
Số 22/ 64/ 179 Lê Lợi, Lê Lợi 02, Gia Viên, 
Ngô Quyền 

101 072600/HPO Phùng Thị Nga 
16/28/179 Lê Lợi, Lê Lợi 02, Gia Viên, Ngô 
Quyền 

102 072589/HPO Phạm Thị Hằng 2/55 Lạch Tray 

103 069716/HPO Lƣu Văn Long 58/72 Lạch Tray 

104 060845/HPO Trần Văn Tuý Số 90/37/18 Lạch Tray 

105 052529/HPO Vũ Văn Đức Số 9/27 Ngõ 18 Lạch Tray 

106 038315/HPO Phạm Hữu Sơn Số 119 Ngõ 124 Lạch Tray 

107 034724/HPO Đào Minh Khoa Số 50 Ngõ 40 Lạch Tray 

108 030494/HPO Nguyễn Văn Tín Số 31/40/72 Lạch Tray 

109 029667/HPO Vƣơng Tiến Nam Số 9/11 Ngõ 40 Lạch Tray 

110 027534/HPO Trần Minh Cƣờng Số 11 Ngõ 196 Lạch Tray 

111 017715/HPO DO THI MAI SO 2 / 25 LACH TRAY 

112 013800/HPO Nguyễn Văn Thịnh SO 43 NGO 40 LACH TRAY 

113 010198/HPO MAI XUAN TU SO 8/72 LACH TRAY 

114 004644/HPO NGUYEN THI TUE SO 41C /136 LACH TRAY 

115 054984/HPO Trƣơng Thị Giang Số 82/ 55/ 46 Lạch Tray 

116 050444/HPO Dƣơng Thị Hanh Số 61/ 17/ 46 Lạch Tray 

117 065253/HPO Đỗ Quang Ngọc Số 15/56/46 Lạch Tray 

118 056624/HPO Đoàn Văn Chuyên Số 63/19 Ngõ 46 Lạch Tray 

119 021714/HPO Nguyễn Quang Thịnh Số 26 Lô A8 Đồng Tâm Lạch Tray 

120 043652/HPO Vũ Tiến Thoan Số 16 A6 khu TT Đồng Tâm Lạch Tray 

121 064397/HPO Vũ Quang Tuyến Số 4/43/63 Cấm 

122 063922/HPO Đỗ Đức Minh Số 13/37/161 Cấm 

123 060235/HPO Nguyễn Thị Lê Nhuận Số 100 Cấm 

124 046560/HPO Lê Công Sâm Số 5/140 Cấm 

125 041423/HPO Đỗ Thị Thoa Số 44 Ngõ 1 Cấm 

126 036414/HPO Đoàn Văn Thuận Số 15 Lô 6 Đầm Lát Cấm 

127 034695/HPO Trần Ngọc Huy Số 13 Lô 9 Đầm Lác - Cấm 

128 000117/HPO Phạm Minh Hải Số 88 Cấm 



129 016095/HPO CHU THI PHUONG SO 35/ 117 CAM 

130 008931/HPO DAM VAN NAM SO 4/124 CAM 

131 008509/HPO NGUYEN NGOC VINH SO 68B/1 CAM 

132 007585/HPO Cao Thế Cƣờng Số 7/82 Ngõ 1 Cấm 

133 063622/HPO Nguyễn Văn Tuấn Số 10/5/40 Nguyễn Hữu Tuệ 

134 056412/HPO Bùi Văn Dũng Số 1A (L) Ngõ 32 Nguyễn Hữu Tuệ 

135 046464/HPO Nguyễn Văn Hiền Số 6 Ngõ 121 Nguyễn Hữu Tuệ 

136 040139/HPO Nguyễn Thị Hiền Số 5/18 Ngõ 79 Nguyễn Hữu Tuệ 

137 034392/HPO Trần Tiến Thịnh Số 3/2/80 Nguyễn Hữu Tuệ 

138 021227/HPO Nguyễn Bàn Đào Số 12 Ngõ 47 Nguyễn Hữu Tuệ 

139 021262/HPO Đỗ Văn Thành Số 5 Ngõ 32 Nguyễn Hữu Tuệ 

140 016628/HPO PHAM THI THANH HIEN SO 1/79 NGUYEN HUU TUE 

141 009392/HPO DAO BICH DIEP SO 14 LUONG VAN CAN 

142 004045/HPO Đặng Trung Số 1 Ngõ 14 cũ Lƣơng Văn Can 

143 019920/HPO NGUYEN THI KIM THOA SO 1 PHAM MINH DUC 

144 064398/HPO Bùi Đình Hà Số 2/5/63 Nguyễn Bỉnh Khiêm 

145 055705/HPO Lƣu Thị Minh Hƣơng Cuối Ngõ 72 Nguyễn Bỉnh Khiêm 

146 020192/HPO Trần Thu Nga 9/123 Nguyễn Bỉnh Khiêm 

147 010341/HPO BUI MANH TRANG SO 109 NGUYEN BINH KHIEM 

148 010317/HPO DANG QUANG THANH SO 115 NGUYEN BINH KHIEM 

149 010271/HPO HOANG THI MEN SO 16/2 NGUYEN BINH KHIEM 

150 036646/HPO Hoàng Văn Thắng Số 6 Ngõ 12 Nguyễn Khuyến 

Giải Ba 

1 000845/HPO LE QUANG MINH SO 3 NGO 259 LE LOI 

2 000946/HPO PHAM KHAC PHUC SO 351 LE LOI 

3 001836/HPO Nguyễn Văn Khá Số 2 Ngõ 43 cũ Nguyễn Hữu Tuệ 

4 001848/HPO TRAI VAN HIEP 
SO 109 LE LOI, Lê Lợi 02, Gia Viên, Ngô 
Quyền 

5 001915/HPO NGUYEN QUACH NGOC SO 12/14 NGUYEN HUU TUE 

6 002539/HPO DO THI DUNG SO 10/28 NGUYEN HUU TUE 

7 002788/HPO PHAM KIM DUNG SO 10/201 LACH TRAY 

8 003029/HPO VU VAN MINH SO 14 AN DA 

9 003339/HPO Bùi Hải An SO 14B NGO 32 NGUYEN HUU TUE 

10 004343/HPO Nguyễn Văn Thành Số 7 Ngõ 141 Nguyễn Hữu Tuệ 

11 004527/HPO DO QUANG KE SO 19 NGO 40C AN DA 

12 004582/HPO NGUYEN VAN SO 5/ 62/ 38 AN DA 



13 004678/HPO Lê Quang Trƣờng Số 8 Ngõ 105 Cấm 

14 006581/HPO PHAM KHAC TRUNG SO 7A1 AN DA 

15 006906/HPO BUI XUAN THAO SO 193 LACH TRAY 

16 007545/HPO DUONG VAN YEN SO 2/20/16/37 AN DA 

17 007972/HPO HOANG DAI GIANG SO 3/35 DONG KHE 

18 008150/HPO PHAM QUANG CU SO 7 NGUYEN HUU TUE 

19 008231/HPO NGUYEN THI HUONG SO 9 LUONG VAN CAN 

20 008457/HPO NGUYEN THI YEN SO 5/ 117 CAM 

21 008662/HPO PHAM VAN HOA SO 49 AN DA 

22 008990/HPO DO DUC VIET 
SO 41/38 DONG AN PHUNG NGUYEN BINH 
KHIEM 

23 009394/HPO BUI TUAN ANH SO 60A CAM 

24 009405/HPO Vũ Trọng Phai Số 137 Nguyễn Hữu Tuệ 

25 009430/HPO MAI XUAN KHAI SO 9/ 5/ 280 LE LOI 

26 009696/HPO TRAN QUOC KHANH SO 19/71 DONG KHE (25/71) 

27 009718/HPO NGUYEN KHAC CHUC SO 3/36 LACH TRAY 

28 009753/HPO Phạm Văn Phi Số 22 Ngõ 31 Chu Văn An 

29 009855/HPO 
TUONG THANH 
NHUONG 

SO 5/ 17/ 280 LE LOI 

30 010175/HPO Nguyễn Tuyết Trinh Số 3/4/94 Lê Lợi 

31 010397/HPO Nguyễn Mạnh Hƣng Số 9/32/111 Đông Khê 

32 010620/HPO Cao Văn Bình Số 26/ 77/ 239 Lê Lợi 

33 010676/HPO TRAN VAN BINH SO 214 LE LOI 

34 011101/HPO BUI THI KIM LIEN SO 18 NGUYEN HUU TUE 

35 011194/HPO Lê Văn Thanh Sô 22cũ (54 mới) Đông Khê (An Đà) 

36 011399/HPO VU DUY VUONG SO 76/389 LE LOI 

37 011536/HPO NGUYEN VAN PHUONG SO 3/40 LACH TRAY 

38 011604/HPO TRAN VAN HUNG SO 25A/38 NGUYEN BINH KHIEM 

39 011938/HPO NGUYEN VAN CHUONG SO 8/111 DONG KHE 

40 012088/HPO NGUYEN THI KIM THU SO 15/70 LACH TRAY 

41 012215/HPO PHAM VAN HANH SO 17/ 26 AN DA 

42 012253/HPO Nguyễn Quốc Thảo Số 39 An Đà nội Mặt Hồ An Biên 

43 012316/HPO TRAN VAN THUAT SO 19/ 63/ 239 LE LOI 

44 012621/HPO Nguyễn Xuân Phúc Số 78 Ngõ 1 Nguyễn Hữu Tuệ 

45 012953/HPO TRAN DANG CUONG SO 32 A9 DONG TAM LACH TRAY 

46 013157/HPO NGUYEN THI LIEN SO 153 AN DA 



47 013205/HPO Trần Hồng Phúc SO 7/47 NGUYEN HUU TUE 

48 013237/HPO PHAM NGOC HOA SO 19/ 67/ 239 LE LOI 

49 013601/HPO NGUYEN DINH SOAI SO 3/10 PHAM MINH DUC 

50 013824/HPO CAO MANH HUNG SO 40 LO C/80 NGUYEN HUU TUE 

51 013856/HPO LE VIET DUNG SO 49/124 LACH TRAY 

52 013992/HPO Bùi Thị Hƣơng Số 8/ 49 Ngõ 38 An Đà 

53 014736/HPO NGUYEN THI BONG SO 59/ 46 LACH TRAY 

54 015091/HPO TRAN THI OANH SO 221 LE LOI 

55 015121/HPO Bùi Thị Kim Dung 
Số 28/ 28/ 179 Lê Lợi, Lê Lợi 02, Gia Viên, 
Ngô Quyền 

56 016317/HPO HOANG BUI DUNG SO 43 DONG KHE (1/51) 

57 016361/HPO Trần Trung Dũng 
Số 17 D5/ 10/ 19/ 128 An Đà, Nam Sơn, Đằng 
Giang, Ngô Quyền 

58 017021/HPO NGUYEN VAN TRONG SO 1 PHO DUC CHINH (Lê Lợi) 

59 017339/HPO TRAN SON HUNG SO 99 NGUYEN BINH KHIEM 

60 017385/HPO Trần Văn Trƣờng Số 9 Lô A18 An Đà 

61 017388/HPO Trần Thị Thu Hà Số 6 Lô A3 An Đà 

62 017500/HPO Nguyễn Văn Thảo Số 7 Lô 4 TT Đầm Lát Cấm 

63 017506/HPO NGUYEN THI CHI 
SO 26C/59 LE LOI, Lê Lợi 02, Gia Viên, Ngô 
Quyền 

64 017560/HPO Đỗ Xuân Hà Số 1/210 Lê Lợi 

65 018722/HPO NGUYEN VAN UOC SO 27B PHAM MINH DUC 

66 019373/HPO NGO KIM LOAN SO 9A NGO 35 DONG KHE (15/35) 

67 019513/HPO Đặng Văn Dƣỡng Số 20/62 Ngõ 89 An Đà 

68 020409/HPO NGUYEN VAN KHA SO 20/ 67 NGO 239 LE LOI 

69 021126/HPO Nguyễn Văn Tuân Số 34/ 27 Ngõ 38 An Đà 

70 021253/HPO Phạm Ngọc Thanh 5 Ngõ 6 Nguyễn Hữu Tuệ 

71 021720/HPO Nguyễn Thị Thanh Thúy Số 1k Ngõ 40 Lạch Tray 

72 021740/HPO Nguyễn Thị Bé Số 2 Ngõ 16 An Đà 

73 021844/HPO Thái Đình Thông Số 3A 10 An Đà 

74 022058/HPO Nguyễn Văn Bình Số 18 Ngõ 119 Cấm 

75 022147/HPO Phạm Tiến Cƣờng Số 19b Ngõ 47 Nguyễn Hữu Tuệ (43/99) 

76 022719/HPO Lê Thị Thu Thủy 
Số 1503 Plaza Lê Hồng Phông (TB tại 53 Lâm 
Tƣờng) 

77 022748/HPO Đồng Thị Lai Số 7C Ngõ 33 Nguyễn Hữu Tuệ 

78 023209/HPO Nguyễn Văn Hùng Số 6/13/38 An Đà 

79 023511/HPO Đỗ Ngọc Lƣơng 
Số 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Ngõ Khách sạn Hải 
Phòng) 



80 024251/HPO Nguyễn Thành Long Số 9/ 42 An Đà Nội 

81 024433/HPO Phạm Thị Thân Số 1 B/ 178  An Đà 

82 025018/HPO Vũ Văn Chi Số 1/ 16 An Đà 

83 025197/HPO Nguyễn Thanh Lâm Số 25/ 121 An Đà 

84 025417/HPO Nguyễn Văn Việt Số 4 Ngõ 47 Nguyễn Hữu Tuệ 

85 026348/HPO Nguyễn Danh Thu Số 32/ 33/ 212 Đông Chính An 

86 026513/HPO Hoàng Văn Kỷ Số 9 Ngõ 89 An Đà 

87 026566/HPO Lê Quang Hoà Số 9/20 Ngõ 213 Đông Khê 

88 026747/HPO Phạm Văn Minh Số 120 Cấm 

89 027111/HPO Nguyễn Tuấn Hùng Số 10/37 Ngõ 18 Lạch Tray 

90 027390/HPO Nguyễn Đình Hùng Số 80/37 Ngõ 18 Lạch Tray 

91 027516/HPO Ngô Văn Quý Số 28/55 Ngõ 46 Lạch Tray 

92 027675/HPO Nguyễn Đức Huân Số 27 Ngõ 46 Lạch Tray 

93 028101/HPO ý Ngọc Lâm Số 34/80 An Đà Nội 

94 028248/HPO Nghiêm Thị Loan Số 8/ 16/ 37 An Đà 

95 029530/HPO Quách Thị Sâm Số 57 Ngõ 212 Lê Lợi 

96 029580/HPO Nguyễn Thái Lai Số 18 Gác 2 Nguyễn Khuyến 

97 031104/HPO Nguyễn Thuy Dung Số 48 Ngõ 275 Lê Lợi 

98 031435/HPO Trần Thị Thu Hằng Số 7 Ngõ 158 Cấm 

99 032450/HPO Đinh Xuân Duyên Số 10 Ngõ 20b Phạm Minh Đức 

100 032765/HPO Nguyễn Thị Hƣơng Số 18 Ngõ 18 Phạm Minh Đức 

101 033153/HPO Đặng Vũ Hiển Số 36 Ngõ 274 Lạch Tray 

102 033196/HPO Vƣơng Thị Thái Số 8 Lô 8 Đầm Lát Ngõ Cấm 

103 033595/HPO Nguyễn Thị Gái Số 170/19/46 Lạch Tray 

104 033888/HPO Nguyễn Văn Rảo Số 29/ 40 C An Đà 

105 034229/HPO Nguyễn Đình Tứ Số 1/180 Lạch Tray 

106 035147/HPO Nguyễn Thị Nguyên Số 239 Lê Lợi 

107 035550/HPO Vũ Ngọc Tuấn Số 108 Nguyễn Hữu Tuệ 

108 038504/HPO Nguyễn Quốc Phú Số 57/53/55 Ngõ 46 Lạch Tray 

109 039238/HPO Trần Phi Cƣờng Số 100/ 124 Lạch Tray 

110 040344/HPO Vũ Văn Khoát Số 18 Ngõ 40 Lạch Tray 

111 041039/HPO Nguyễn Thị Minh Châu Số 2/72/212 Đông Chính 

112 042685/HPO Đặng Văn Đức Số 5/ 66 Phạm Minh Đức 

113 043272/HPO Nguyễn Mạnh Cƣờng Số 35/63 Ngõ 239 Lê Lợi 

114 043600/HPO Đàm Thị Hƣơng Số 1 Ngõ 116 Lạch Tray 



115 044799/HPO Phạm Thị Châu Số 375 Lê Lợi 

116 044863/HPO Nguyễn Hồng Xuân Số 17/ U7 Nguyễn Hữu Tuệ 

117 046223/HPO 
Hoàng Mạnh Giang 
(Nguyễn Thị Thu Trang) 

Số 91 Nguyễn Hữu Tuệ 

118 048059/HPO Phạm Thị Nhung Số 20/111 Đông Khê 

119 048565/HPO Vũ Thị Mỹ Hạnh Số 62/120 Lê Lợi 

120 050476/HPO Bùi Xuân Tảo Số 28/ 5/ 40 Nguyễn Hữu Tuệ 

121 051198/HPO Trần Bùi Thanh Số 264 Gác 1 Lê Lợi 

122 052152/HPO Phạm Thị Tuyết 
Số 9/ 179 Lê Lợi, Lê Lợi 02, Gia Viên, Ngô 
Quyền 

123 052156/HPO Phí Hải Bắc Số 28a9 Đồng Tâm - Lạch Tray 

124 052395/HPO Nguyễn Đức Bình Số 13 Ngõ 313 Đông Khê 

125 053244/HPO Hoàng Phi Tuấn Số 72 Lô 22 Lê Hồng Phong 

126 053382/HPO Hoàng Phi Dũng Số 81/ 37/ 18 Lạch Tray 

127 054721/HPO Đoàn Văn Phƣơng Số 157 Mặt Hồ - An Biên 

128 055052/HPO Phạm Văn Tuế Số 55 C Đông Khê 

129 055115/HPO Lê Văn Nhân Số 5 A/30/275 Đông Khê 

130 055265/HPO Nguyễn Thị Bích Thuỷ Số 31/ 78/ 89 An Đà 

131 055393/HPO Vũ Thị Hà Số 130 An Đà 

132 055455/HPO Phạm Hữu Khánh Số 14/89 An Đà 

133 055759/HPO Nguyễn Thị Lan Hƣơng Số 11 B/15/71 Đông Khê 

134 055927/HPO Nguyễn Thị Xuyên Số 3/59/275 Đông Khê 

135 056409/HPO Nguyễn Trúc Quỳnh Số 16 Ngõ 146 Lạch Tray 

136 056581/HPO Đặng Xuân Tùng Số 8/16 Ngõ 70 Đông Khê 

137 056807/HPO Nguyễn Thị Huệ Số 11/70/11 Đông Khê 

138 059022/HPO Vũ Đặng Giang Số 283 Lô 22 Đông Khê 

139 059326/HPO Đặng Đình Đƣớc Số 10 Lô 22 Lê Hồng Phong 

140 059327/HPO Nguyễn Thị Nữ Số 520 Lô 22 Lê Hồng Phong 

141 059410/HPO Trần Minh Thắng Số24 Lô 28 Lê Hồng Phong 

142 059439/HPO Đoàn Thanh Xuân Số308 Lô 22 Lê Hồng Phong 

143 059459/HPO Nguyễn Văn Bính Số 8 Lô 28 Lê Hồng Phong 

144 059615/HPO Đào Mạnh Long Số 2A/72/212 An Đà 

145 060504/HPO Bùi Văn Hùng Số 497 Lô 22 Lê Hồng Phong 

146 060512/HPO Nguyễn Đức Cảnh Số 250 An Đà 

147 060660/HPO Đào Bá Tuấn Số 1 A/17/117 Cấm 

148 060934/HPO Phạm Thị Sính Số 5/2/21 Nguyễn Hữu Tuệ 



149 060935/HPO Lê Nhƣ Thơm Số 15/112 Lê Lợi 

150 061196/HPO Mạc Văn Chí Số 30 A8 Đồng Tâm 

151 061199/HPO Nguyễn Thị Thu Hƣơng Số 11 A4 Đồng Tâm 

152 061266/HPO Trần Thị Nga Số 18/49/11 Đông Khê 

153 061448/HPO Đào Thị An Số 4 A11 An Đà 

154 061620/HPO Nguyễn Hữu Quảng Số 15/80 An Đà Nội 

155 061809/HPO Phạm Mạnh Sơn Số 7/37 An Đà 

156 062067/HPO Nguyễn Huy Tuấn Số 19/313 Đông Khê 

157 062190/HPO Nguyễn Đức Sơn Số 22/49/11 Đông Khê 

158 062342/HPO Nguyễn Văn Hiền Số 33 D Đông Khê 

159 063208/HPO Nguyễn Thanh Quyết Số 42/169 Đông Khê 

160 063215/HPO Trần Long Vân Số 3/33/189 Đông Khê 

161 063216/HPO Trần Thị Thu Huyền Số 10/189 Đông Khê 

162 063220/HPO Vũ Thị Phƣơng Thảo Số 12/28/189 Đông Khê 

163 063232/HPO Phạm Thị Thuý Số 27/189 Đông Khê 

164 063266/HPO Nguyễn Quang Hoà Số 7/16/189 Đông Khê 

165 063349/HPO Nguyễn Trọng Nghị Số 29/275 Đông Khê 

166 063398/HPO Nguyễn Thị Thanh Hà Tổ 25 C4/275 Đông Khê 

167 063564/HPO Trần Đức Bằng Cụm 3 Đông Khê 

168 063612/HPO Phạm Thị Làn 
Số 7/88/179 Lê Lợi, Lê Lợi 02, Gia Viên, Ngô 
Quyền 

169 063618/HPO Phạm Văn Hải Số 2/78 Phạm Minh Đức 

170 063758/HPO Nguyễn Văn Lập Số 5/4/40/191 Lê Lợi 

171 063870/HPO Nguyễn Chi Phƣơng Số 7 Phạm Minh Đức 

172 064054/HPO Trần Thị Chuân Tổ 13 Cụm 4 Đông Khê (gần ủy Ban) 

173 064403/HPO Vũ Thị Hƣờng Số 3 Phạm Minh Đức 

174 065254/HPO Đỗ Thị Luyến Số 1/14/305 Đông Khê 

175 065902/HPO Phạm Thị Chung Số 8/14/111 Đông Khê 

176 066092/HPO Nguyễn Xuân Chiến Số 12/63/213 Đông Khê 

177 066707/HPO Nguyễn Văn Nam 22a /74/63 Cấm 

178 067811/HPO Trần Thị Thọ 49/117 Cấm 

179 067834/HPO Trần Đức Sinh 582 Lô 22 Lê Hồng Phong 

180 068273/HPO Nguyễn Thị Nhi 189 Nguyễn Bỉnh Khiêm 

181 068348/HPO Nguyễn Hồng Quang 21/47 Nguyễn Hữu Tuệ 

182 068766/HPO Nguyễn Thị Hoàng Hà 10/17/18 Lạch Tray 

183 069076/HPO Đỗ Thị Huyền Nga 4 A3 T T An Đà 



184 069261/HPO Đào Trọng ái 40/34/280 Lê Lợi 

185 069416/HPO Bùi Ngọc Lân 1/2/79/212 An Đà 

186 069714/HPO Nguyễn Trí Thức 49/63 Cấm 

187 070037/HPO Nguyễn Văn Hoành 91 Lô 27 Lê Hồng Phong 

188 070047/HPO Hoàng Thị Kim Hoa 586 Lô 22 Lê Hồng Phong 

189 071063/HPO Lƣơng Văn Việt 6/53/169 Đông Khê 

190 071084/HPO Trần Thanh Hƣơng 747 Lô 22 Lê Hồng Phong 

191 071513/HPO Nguyễn Văn Hoàn 40/189 Đông Khê 

192 071821/HPO Phamh Đình Xuân 6/6/73/111 Đông Khê 

193 072141/HPO Chu Bá Việt 
Số 8/45 Lê Lợi, Lê Lợi 02, Gia Viên, Ngô 
Quyền 

194 072283/HPO Nguyễn Thị Minh Thu Số 51/274 Lạch Tray 

195 072650/HPO Nguyễn Tính 13 A1 Đồng Tâm 

196 073399/HPO Phạm Văn Minh 156 Lê Lợi 

197 073624/HPO Nguyễn Bích Ngọc 22/89 An Đà 

198 073625/HPO Lâm Thị Uyên Ngách 78/89 An Đà 

199 073842/HPO Vũ Mạnh Điệp 25/80 An Đà 

200 074441/HPO Nguyễn Anh Ry Số 5/6/121 Nguyễn Hữu Tuệ 

 
   

THƢ KÍ 
CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ 
 TIN HỌC VIỄNTHÔNG 

Hải Phòng, ngày    tháng    năm 

ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƢƠNG 

 


